
BỘ NỘI VỤ  

1  

 

                          ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHAN THIẾT 

                         TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1.014944 

 

 

THỦ TỤC CÔNG 

NHẬN ĐIỀU LỆ 

(SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG) QUỸ; ĐỔI 

TÊN QUỸ (Cấp xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1.014947 

 

 

 

 

THỦ TỤC QUỸ TỰ 

GIẢI THỂ (Cấp xã) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1.014945 

 

THỦ TỤC CHO 

PHÉP QUỸ HOẠT 

ĐỘNG TRỞ LẠI SAU 

KHI BỊ ĐÌNH CHỈ 

CÓ THỜI HẠN 

HOẠT ĐỘNG (Cấp 
xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1.014942 

 

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY 

PHÉP THÀNH LẬP 

VÀ CÔNG NHẬN 

ĐIỀU LỆ QUỸ (Cấp 

xã) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1.014946 

 

 

 

THỦ TỤC HỢP 

NHẤT, SÁP NHẬP, 

CHIA, TÁCH QUỸ 

(Cấp xã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1.014943 

 

THỦ TỤC CÔNG 

NHẬN QUỸ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN HOẠT 

ĐỘNG VÀ CÔNG 

NHẬN HỘI ĐỒNG 

QUẢN LÝ QUỸ; 

CÔNG NHẬN HỘI 

ĐỒNG QUẢN LÝ 

QUỸ KHI THAY ĐỔI, 

BỔ SUNG THÀNH 

VIÊN HOẶC HẾT 

NHIỆM KỲ 
(Cấp xã) 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1.014680 

 

 

 

Thủ tục tặng, truy tặng 

"Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ 

vang" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2.002821 

 

 

Hỗ trợ đào tạo nghề 

cho người lao động ở 

khu vực nông thôn, 

người lao động là 

thanh niên 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

1.014359 

 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với dân 

công hỏa tuyến tham 

gia kháng chiến chống 

Pháp, chống Mỹ, chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc 

tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1.014352 

 

 

 

 

Thủ tục tuyển chọn 

chuyên gia 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

1.014150 

 

 

 

Xét truy tặng danh 

hiệu vinh dự Nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

1.014149 

 

 

 

Xét tặng danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà 

mẹ Việt Nam anh 

hùng” 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

1.014113 

 

 

 

 

 

Xét tuyển công chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1.014116 

 

 

 

Tiếp nhận vào công 

chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1.014111 

 

 

 

 

 

Thi tuyển công chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

1.013749 

Giải quyết chế độ đối 

với quân nhân, cán bộ 

đi chiến trường B,C,K 

trong thời kỳ chống 

mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và 

quân nhân, cán bộ 

được đảng cử ở lại 

miền nam hoạt động 

sau hiệp định Giơnevơ 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1.013743 

Giải quyết chế độ đối 

với quân nhân, cán bộ 

đi chiến trường B,C,K 

trong thời kỳ chống 

Mỹ cứu nước không 

có thân nhân phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và 

quân nhân, cán bộ 

được đảng cử ở lại 

miền Nam hoạt động 

sau Hiệp định Giơnevơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

1.013750 

 

 

 

 

Thăm viếng mộ liệt sĩ. 
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10  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

1.010788 

 

 

 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động cách 

mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1.013706 

 

 

 

Thông báo kết quả đại 

hội và phê duyệt đổi 

tên hội, phê duyệt điều 

lệ hội 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

1.013703 

 

 

 

 

 

Thành lập hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

1.013710 

 

Hỗ trợ chi phí y tế và 

thu nhập thực tế bị mất 

hoặc giảm sút cho 

người đang trực tiếp 

tham gia hoạt động 

chữ thập đỏ bị tai nạn 

dẫn đến thiệt hại về 

sức khỏe 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

1.013708 

 

 

 

 

 

Hội tự giải thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

1.013702 

 

 

 

 

Công nhận ban vận 

động thành lập hội 
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13  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

1.013709 

 

 

 

Cho phép hội hoạt 

động trở lại sau khi bị 

đình chỉ có thời hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

1.013707 

 

 

 

 

Chia, tách; sáp nhập; 

hợp nhất hội 
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14  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

1.013704 

 

 

 

Báo cáo tổ chức đại 

hội thành lập, đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

1.013734 

 

 

 

Đăng ký hợp đồng lao 

động trực tiếp giao kết 

. 
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15  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

1.012300 

 

 

 

Thủ tục xét tuyển Viên 

chức (85/2023/NĐ-

CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

1.012301 

 

 

 

Thủ tục tiếp nhận vào 

viên chức không giữ 

chức vụ quản lý 
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16  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

1.012299 

 

 

 

Thủ tục thi tuyển Viên 

Chức (Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

2.001396 

 

 

Trợ cấp hàng tháng đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 
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17  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

2.001157 

 

 

Trợ cấp một lần đối 

với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

1.012091 

 

 

 

Đề nghị việc sử dụng 

người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 
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18  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

35 

 

 

 
1.010821.000.0 

0.00 

 

 

Giải quyết chế độ hỗ 

trợ để theo học đến 

trình độ đại học tại các 

cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục 

quốc dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 
1.010811.000.0 

0.00 

Cấp tiền mua phương 

tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương 

tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng đối với 

trường hợp đang sống 

tại gia đình hoặc đang 

được nuôi dưỡng tập 

trung tại các cơ sở 

nuôi dưỡng, điều 

dưỡng do địa phương 
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19  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

37 

 

 

 
1.010824.000.0 

0.00 

 

 

 

Hưởng trợ cấp khi 

người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi 

từ trần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 
1.010820.000.0 

0.00 

 

 

 

Giải quyết chế độ 

người có công giúp đỡ 

cách mạng. 
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20  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

39 

 

 

 
1.010819.000.0 

0.00 

 

 

Giải quyết chế độ 

người hoạt động kháng 

chiến giải phóng dân 

tộc, bảo vệ tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 
1.010815.000.0 

0.00 

 

 

 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động cách 

mạng. 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

41 

 

 

 
1.010814.000.0 

0.00 

 

Cấp bổ sung hoặc cấp 

lại giấy chứng nhận 

người có công do 

ngành Lao động -

Thương binh và Xã 

hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân nhân 

liệt sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 
1.010825.000.0 

0.00 

 

 

 

Bổ sung tình hình thân 

nhân trong hồ sơ liệt 

sĩ. 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

43 

 

 

 
1.010816.000.0 

0.00 

 

 

Công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi 

người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 
1.010812.000.0 

0.00 

 

 

Tiếp nhận người có 

công vào cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng 

người có công do tỉnh 

quản lý 
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23  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

45 

 

 

 
1.010810.000.0 

0.00 

 

 

Công nhận đối với 

người bị thương trong 

chiến tranh không 

thuộc quân đội, công 

an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 
1.010805.000.0 

0.00 

 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với Anh hùng 

lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng 

lao động trong thời kỳ 

kháng chiến hiện 

không công tác trong 

quân đội, công an 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

47 

 

 

 
1.010804.000.0 

0.00 

 

 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với trường hợp 

tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự nhà 

nước “Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 
1.010818.000.0 

0.00 

 

Công nhận và giải 

quyết chế độ người 

hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ tổ 

quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, 

đày 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

49 

 

 

 
1.010817.000.0 

0.00 

 

 

Công nhận và giải 

quyết chế độ con đẻ 

của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 
1.010803.000.0 

0.00 

 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ. 
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26  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

51 

 

 

 
1.010833.000.0 

0.00 

 

 

 

Cấp giấy xác nhận 

thân nhân của người 

có công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 
1.010830.000.0 

0.00 

Di chuyển hài cốt liệt 

sĩ đang an táng ngoài 

nghĩa trang liệt sĩ về 

an táng tại nghĩa trang 

liệt sĩ theo nguyện 

vọng của đại diện thân 

nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

 

 

 

 

 



BỘ NỘI VỤ  

27  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

53 

 

 

 
1.010829.000.0 

0.00 

 

Di chuyển hài cốt liệt 

sĩ đang an táng tại 

nghĩa trang liệt sĩ đi 

nơi khác theo nguyện 

vọng của đại diện thân 

nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 
1.010802.000.0 

0.00 

 

 

 

Giải quyết chế độ ưu 

đãi đối với vợ hoặc 

chồng liệt sĩ lấy chồng 

hoặc vợ khác 
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28  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

55 

 

 

 
1.010801.000.0 

0.00 

 

 

 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp ưu đãi đối với thân 

nhân liệt sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 
2.002308.000.0 

0.00 

 

 

 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời 

kỳ chống Pháp 
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29  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

57 

 

 

 
2.002307.000.0 

0.00 

 

 

 

Giải quyết chế độ mai 

táng phí đối với cựu 

chiến binh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 
1.001257.000.0 

0.00 

Giải quyết trợ cấp một 

lần đối với người có 

thành tích tham gia 

kháng chiến đã được 

tặng Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ 

tịch Hội đồng Bộ 

trưởng hoặc Bằng 

khen của Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan 
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30  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

59 

 

 

 
1.004964.000.0 

0.00 

 

 

Giải quyết chế độ trợ 

cấp một lần đối với 

người được cử làm 

chuyên gia sang giúp 

Lào, Căm-pu-chi-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 
2.001955.000.0 

0.00 

 

 

 

 

Đăng ký nội quy lao 

động của doanh nghiệp 

 

 

 

 

 



BỘ NỘI VỤ  

31  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mã QR 

 

 

 

 

61 

 

 

 
2.000134.000.0 

0.00 

 

 

Khai báo với Sở Nội 

vụ địa phương khi đưa 

vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động 

 

 

 

 

 

 


